                            BỘ TƯ PHÁP

     HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ 
 HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA NAM
           
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐẠT YÊU CẦU THAM DỰ KIỂM TRA 

(Khu vực phía Nam)
	STT
	HỌ 
	TÊN
	NĂM SINH
	ĐLS
	PHÍ
	GHI CHÚ

	1. 
	Trần Tứ
	Quý
	1984
	Đăk Lăk
	x
	

	2. 
	Ngụy Cao 
	Khánh
	1975
	Đăk Lăk
	x
	

	3. 
	Dương Lê
	Sơn
	1979
	Đăk Lăk
	x
	

	4. 
	Lương Thanh
	Vỹ
	1979
	Đăk Lăk
	x
	

	5. 
	Nguyễn Văn 
	Vinh
	1964
	Đăk Lăk
	x
	

	6. 
	Hoàng Thị
	Hà
	1976
	Đăk Lăk
	x
	

	7. 
	Trần Văn
	Dũng
	1977
	Đăk Lăk
	x
	

	8. 
	Trần Văn
	Đức
	1972
	Đăk Lăk
	x
	

	9. 
	Lê Công 
	Thắng
	1964
	Đăk Lăk
	x
	

	10. 
	Huỳnh Thế
	Phúc
	1984
	Đăk Lăk
	x
	

	11. 
	Lê Thị Bích
	Thảo
	1968
	Đăk Lăk
	x
	

	12. 
	Nguyễn Xuân 
	Khánh
	1980
	Đăk Lăk
	x
	

	13. 
	Nguyễn Thị
	Dung
	1982
	Đăk Lăk
	x
	

	14. 
	Tô Tiến
	Dũng
	1975
	Đăk Lăk
	x
	

	15. 
	Phạm Ngọc
	Tuấn
	1965
	Đăk Lăk
	x
	

	16. 
	Đỗ Văn 
	Hảo
	1972
	Đăk Lăk
	x
	

	17. 
	Phạm Thị Thúy Băng
	Huyền
	1978
	Đăk Lăk
	x
	

	18. 
	Đặng 
	Tiến
	1964
	Đăk Lăk
	x
	

	19. 
	Nguyễn Toàn
	Tiến
	1948
	Đăk Lăk
	x
	

	20. 
	Nguyễn Văn
	Lộc
	1958
	Đăk Lăk
	x
	

	21. 
	Hồ Quang
	Khánh
	1983
	Đăk Lăk
	x
	

	22. 
	Lê Xuân Anh
	Phú
	1977
	Đăk Lăk
	x
	

	23. 
	Lê Hoàng
	Long
	1969
	Đăk Lăk
	x
	

	24. 
	Nguyễn Tấn
	Hoàng
	1976
	Long An
	x
	

	25. 
	Lê Trung 
	Thê
	1954
	Long An
	x
	

	26. 
	Võ Thành
	Tài
	1953
	Long An
	
	

	27. 
	Lê Văn
	Lâm
	1985
	Long An
	x
	

	28. 
	Trịnh Quốc
	Khánh
	1962
	Đắk Nông
	x
	

	29. 
	Nguyễn Văn 
	Nhiên
	1983
	Quảng Nam
	x
	

	30. -
	Phạm Thị Thanh
	Thảo
	1985
	Quảng Nam
	x
	

	31. 
	Hồ Xuân
	Trâm
	1981
	Quảng Nam
	x
	

	32. 
	Trương Phúc 
	Ân
	1960
	Lâm Đồng
	x
	

	33. 
	Lê Hồng
	Quang
	1987
	Lâm Đồng
	x
	

	34. 
	Phan Huy
	Đạt
	1952
	Lâm Đồng
	x
	

	35. 
	Ngô Thị
	Thích
	1972
	Bình Phước
	x
	

	36. 
	Phạm Thị
	Thu
	1987
	Bình Phước
	x
	

	37. 
	Nguyễn Thị Bích 
	Thuần
	1951
	Bình Phước
	x
	

	38. 
	Võ Thị Minh
	Hiếu
	1980
	Đà Nẵng
	x
	

	39. 
	Phạm Thị Minh
	Vân
	1985
	Đà Nẵng
	x
	

	40. 
	Phạm Xuân
	Đạt
	1962
	Đà Nẵng
	x
	

	41. 
	Nguyễn Văn 
	Thọ
	1961
	Quảng Ngãi
	x
	

	42. 
	Nguyễn Quốc 
	Dũng
	1967
	Quảng Ngãi
	x
	

	43. 
	Huỳnh Ngọc
	Ất
	1975
	Quảng Ngãi
	x
	

	44. 
	Đỗ Thị 
	Kiều
	1985
	Quảng Ngãi
	x
	

	45. 
	Phan Văn
	Việt
	1981
	Quảng Ngãi
	x
	

	46. 
	Nguyễn Hoàng Thị
	Phượng
	1988
	Quảng Ngãi
	x
	

	47. 
	Thới Mạnh
	Cường
	1984
	Quảng Ngãi
	x
	

	48. 
	Phạm Thị Liêm
	Trinh
	1969
	BR-VT
	x
	

	49. 
	Bùi Quang
	Hiếu
	1981
	BR-VT
	x
	

	50. 
	Nguyễn Thanh
	Hằng
	1956
	BR-VT
	x
	

	51. 
	Nguyễn Văn 
	Đức
	1978
	BR-VT
	x
	

	52. 
	Nguyễn Thị 
	Anh
	1967
	BR-VT
	x
	

	53. 
	Phạm Trần Yến
	Anh
	1985
	BR-VT
	x
	

	54. 
	Đào Thị Kim
	Hoàng
	1985
	BR-VT
	x
	

	55. 
	Trần Thị
	Hưng
	1969
	BR-VT
	x
	

	56. 
	Phạm Thị Thu
	Liễu
	1979
	BR-VT
	x
	

	57. 
	Lê Đức
	Nghĩa
	1981
	BR-VT
	x
	

	58. 
	Võ Thành 
	Phương
	1970
	BR-VT
	x
	

	59. 
	Cao Thị Hồng
	Phượng
	1984
	BR-VT
	x
	

	60. 
	Lê Minh
	Trưởng
	1969
	BR-VT
	x
	

	61. 
	Nguyễn Ngọc
	Tuấn
	1965
	BR-VT
	x
	


	62. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Uyên
	1978
	BR-VT
	x
	

	63. 
	Lê Thanh
	Nghị
	1978
	BR-VT
	x
	

	64. 
	Nguyễn Trung
	Nam
	1980
	BR-VT
	x
	

	65. 
	Trần Xuân
	Dũng
	1978
	BR-VT
	x
	

	66. 
	Vũ Ngọc 
	Tài
	1984
	BR-VT
	x
	

	67. 
	Võ Tuấn 
	Huân
	1960
	Sóc Trăng
	x
	

	68. 
	Trần Thị Thanh
	Hương
	1981
	Sóc Trăng
	x
	

	69. 
	Phan Văn
	Bé
	1977
	Đồng Tháp
	x
	

	70. 
	Lê Phương
	Chi
	1987
	Vĩnh Long
	x
	

	71. 
	Trần Hồ
	Nam
	1987
	Vĩnh Long
	x
	

	72. 
	Vương Sơn
	Hải
	1984
	Tây Ninh
	x
	

	73. 
	Đinh Thái
	Hoàng
	1974
	Tây Ninh
	x
	

	74. 
	Lý Thị Phương 
	Lâm
	1981
	Gia Lai
	x
	

	75. 
	Nguyễn Bình
	An
	1960
	Gia Lai
	x
	

	76. 
	Phan Hòa 
	Hiệp
	1982
	Gia Lai
	x
	

	77. 
	Huỳnh Văn
	Kiên
	1984
	Gia Lai
	x
	

	78. 
	Đoàn Cửu
	Việt
	1973
	Phú Yên
	x
	

	79. 
	Phạm Hoàng
	Khoa
	1984
	Kiên Giang
	x
	

	80. 
	Nguyễn Tuấn 
	Hải
	1984
	Đồng Nai
	x
	

	81. 
	Huỳnh Thị Thu
	Hằng
	1980
	Đồng Nai
	x
	

	82. 
	Huỳnh Như 
	Hiền
	1962
	Đồng Nai
	x
	

	83. 
	Nguyễn Công 
	Hiệp
	1963
	Đồng Nai
	x
	

	84. 
	Lê Thị Minh 
	Ngọc
	1982
	Đồng Nai
	x
	

	85. 
	Cao Thanh 
	Tùng
	1975
	Đồng Nai
	x
	

	86. 
	Nguyễn Văn 
	Út
	1982
	Đồng Nai
	x
	

	87. 
	Bùi Văn
	Tài
	1975
	Đồng Nai
	x
	

	88. 
	Phạm Đình 
	Bắc
	1976
	Đồng Nai
	x
	

	89. 
	Nguyễn Quang
	Bình
	1963
	Đồng Nai
	x
	

	90. 
	Vũ Xuân 
	Hạt
	1959
	Đồng Nai
	x
	

	91. 
	Phạm Duy 
	Linh
	1960
	Đồng Nai
	x
	


	92. 
	Đoàn Hoài 
	Minh
	1971
	Đồng Nai
	x
	

	93. 
	Nguyễn Quang 
	Tấn
	1976
	Đồng Nai
	x
	

	94. 
	Lê Văn 
	Thành
	1968
	Đồng Nai
	x
	

	95. 
	Đỗ Bá 
	Thiêm
	1959
	Đồng Nai
	x
	

	96. 
	Nguyễn Thị Bé
	Tư
	1986
	Đồng Nai
	x
	

	97. 
	Trần Quốc 
	Tuấn
	1978
	Đồng Nai
	x
	

	98. 
	Bùi Như 
	Tường
	1957
	Đồng Nai
	x
	

	99. 
	Nguyễn 
	Tiệp
	1961
	Đồng Nai
	x
	

	100. 
	Nguyễn Thị

Tường 
	Vi
	1987
	Đồng Nai
	x
	

	101. 
	Dương Thành
	Nhân
	1971
	Bến Tre
	x
	

	102. 
	Lê Văn
	Đỉnh
	1971
	TP.HCM
	
	

	103. 
	Nguyễn Thị
	Nguyệt
	1985
	TP.HCM
	x
	

	104. 
	Nguyễn Thị Kim
	Như
	1986
	TP.HCM
	x
	

	105. 
	Nguyễn Thị Minh
	Thảo
	1985
	TP.HCM
	x
	

	106. 
	Hoàng Thị
	Thu
	1986
	TP.HCM
	x
	

	107. 
	Nguyễn Hữu
	Thục
	1984
	TP.HCM
	x
	

	108. 
	Lê Thị Ngọc
	Thuỷ
	1963
	TP.HCM
	x
	

	109. 
	Nguyễn Hoàng
	Tiên
	1973
	TP.HCM
	x
	

	110. 
	Đinh Dũng
	Tiến
	1967
	TP.HCM
	x
	

	111. 
	Mai Đức
	Trước
	1966
	TP.HCM
	x
	

	112. 
	Lê Hoàng
	Phương
	1967
	TP.HCM
	x
	

	113. 
	Nguyễn Trọng
	Hiền
	1970
	TP.HCM
	x
	

	114. 
	Nguyễn Đức Vũ
	Hùng
	1973
	TP.HCM
	x
	

	115. 
	Bùi Tiến
	Long
	1983
	TP.HCM
	x
	

	116. 
	Nguyễn Thị Mai
	Ca
	1985
	TP.HCM
	x
	

	117. 
	Phan Trung
	Cang
	1977
	TP.HCM
	x
	

	118. 
	Nguyễn Hùng
	Dũng
	1961
	TP.HCM
	x
	

	119. 
	Mai Trung
	Đức
	1986
	TP.HCM
	x
	

	120. 
	Phan Ngân
	Giang
	1958
	TP.HCM
	x
	

	121. 
	Vũ Kim
	Lân
	1958
	TP.HCM
	x
	

	122. 
	Phan Thanh
	Nam
	1980
	TP.HCM
	x
	

	123. 
	Chung Tuấn
	Nam
	1978
	TP.HCM
	x
	

	124. 
	Lê Nguyễn Thuỳ
	Dung
	1977
	TP.HCM
	x
	

	125. 
	Cao Thị
	Hồng
	1979
	TP.HCM
	x
	

	126. 
	Nguyễn Khánh
	Hoàng
	1987
	TP.HCM
	x
	

	127. 
	Dương Thị Mai
	Hương
	1987
	TP.HCM
	x
	

	128. 
	Phạm Thuỵ Tường 
	Vi
	1983
	TP.HCM
	x
	

	129. 
	Đỗ Văn 
	Diệp
	1949
	TP.HCM
	x
	

	130. 
	Quảng Thị Ngọc 
	Dung
	1970
	TP.HCM
	x
	

	131. 
	Lê Thị Cẩm 
	Tú
	1981
	TP.HCM
	x
	

	132. 
	Nguyễn Háo Thị Thuỳ 
	Dung
	1979
	TP.HCM
	x
	

	133. 
	Huỳnh Thuý 
	Ái
	1985
	TP.HCM
	x
	

	134. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Anh
	1962
	TP.HCM
	x
	

	135. 
	Vũ Nguyễn Linh 
	Anh
	1985
	TP.HCM
	x
	

	136. 
	Huỳnh Đỗ Phương 
	Anh
	1982
	TP.HCM
	x
	

	137. 
	Trần Quỳnh 
	Anh
	1983
	TP.HCM
	x
	

	138. 
	Hà Thị Vân 
	Anh
	1979
	TP.HCM
	x
	

	139. 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Ánh
	1986
	TP.HCM
	x
	

	140. 
	Trang Thanh 
	Ba
	1958
	TP.HCM
	x
	

	141. 
	Võ Thị Xuân 
	Ba
	1980
	TP.HCM
	x
	

	142. 
	Cao Xuân 
	Bái
	1958
	TP.HCM
	x
	

	143. 
	Nguyễn Quốc 
	Bảo
	1980
	TP.HCM
	x
	

	144. 
	Lương Ngọc 
	Bắc
	1986
	TP.HCM
	x
	

	145. 
	Nguyễn Văn 
	Bắc
	1984
	TP.HCM
	x
	

	146. 
	Lê Vinh Thái 
	Bình
	1973
	TP.HCM
	x
	

	147. 
	Lê Thanh 
	Bình
	1953
	TP.HCM
	x
	

	148. 
	Nguyễn Văn 
	Bường
	1981
	TP.HCM
	x
	

	149. 
	Nguyễn Hữu 
	Cảnh
	1970
	TP.HCM
	x
	

	150. 
	Tạ Hoàng 
	Cần
	1961
	TP.HCM
	x
	

	151. 
	Trần Bảo 
	Châu
	1983
	TP.HCM
	x
	

	152. 
	Huỳnh Huyền 
	Châu
	1964
	TP.HCM
	x
	

	153. 
	Nguyễn Công 
	Danh
	1986
	TP.HCM
	x
	

	154. 
	Nguyễn Đào Ngọc 
	Diễm
	1972
	TP.HCM
	x
	

	155. 
	Hoàng Thị Bích 
	Diệp
	1967
	TP.HCM
	x
	

	156. 
	Huỳnh Kim 
	Diệp
	1954
	TP.HCM
	x
	

	157. 
	Nguyễn Thị 
	Dịu
	1986
	TP.HCM
	x
	

	158. 
	Phạm Kim 
	Dung
	1952
	TP.HCM
	x
	

	159. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Dung
	1969
	TP.HCM
	x
	

	160. 
	Lê Hoàng 
	Duy
	1987
	TP.HCM
	x
	

	161. 
	Nguyễn Ánh 
	Dương
	1982
	TP.HCM
	x
	

	162. X
	Văn Thị Thuỳ 
	Dương
	1986
	TP.HCM
	x
	

	163. 
	Vũ Xuân 
	Đoài
	1963
	TP.HCM
	x
	

	164. 
	Trần Ngọc 
	Đoàn
	1986
	TP.HCM
	x
	

	165. 
	Phan Huy
	Đông
	1955
	TP.HCM
	x
	

	166. 
	Trần Sơn 
	Đông
	1978
	TP.HCM
	x
	

	167. 
	Võ Văn 
	Đông
	1983
	TP.HCM
	x
	

	168. 
	Nguyễn Tiến
	Đức
	1987
	TP.HCM
	x
	

	169. 
	Phan Văn 
	Giang
	1960
	TP.HCM
	x
	

	170. 
	Lê Cẩm Diệu 
	Hà
	1986
	TP.HCM
	x
	

	171. 
	Hoàng Thị Hồng 
	Hà
	1979
	TP.HCM
	x
	

	172. 
	Nguyễn Lê Ngân 
	Hà
	1987
	TP.HCM
	x
	

	173. 
	Lương Ngọc 
	Hà
	1958
	TP.HCM
	x
	

	174. 
	Nguyễn Phương 
	Hà
	1983
	TP.HCM
	x
	

	175. 
	Đinh Thị Thuý 
	Hà
	1984
	TP.HCM
	x
	

	176. 
	Hoàng Trọng 
	Hải
	1955
	TP.HCM
	x
	

	177. 
	Võ Xuân 
	Hải
	1982
	TP.HCM
	x
	

	178. 
	Trần Văn 
	Hậu
	1979
	TP.HCM
	x
	

	179. 
	Nguyễn Thị Diệu 
	Hiền
	1987
	TP.HCM
	x
	

	180. 
	Võ Hồng 
	Hiền
	1985
	TP.HCM
	x
	

	181. 
	Bùi Thị 
	Hiền
	1982
	TP.HCM
	x
	

	182. 
	Nguyễn Thị Thu 
	Hiền
	1979
	TP.HCM
	x
	

	183. 
	Đặng Thế 
	Hiển
	1972
	TP.HCM
	x
	

	184. 
	Lê Thành 
	Hiếu
	1979
	TP.HCM
	x
	

	185. 
	Trần Xuân 
	Hiếu
	1984
	TP.HCM
	x
	

	186. 
	Dương Thanh 
	Hoa
	1955
	TP.HCM
	x
	

	187. 
	Trần Thị
	Hoa
	1987
	TP.HCM
	x
	

	188. 
	Nguyễn Minh 
	Hoà
	1982
	TP.HCM
	x
	

	189. 
	Lê Thị Thanh
	Hoan
	1963
	TP.HCM
	x
	

	190. 
	Huỳnh Đức Thái Lâm 
	Hoàng
	1977
	TP.HCM
	x
	

	191. 
	Phan Minh 
	Hoàng
	1956
	TP.HCM
	x
	

	192. 
	Vũ Xuân 
	Hoằng
	1978
	TP.HCM
	x
	

	193. 
	Phùng Ngọc 
	Hồng
	1978
	TP.HCM
	x
	

	194. 
	Nguyễn Huy 
	Hùng
	1985
	TP.HCM
	x
	

	195. 
	Bùi Trần Việt 
	Hưng
	1987
	TP.HCM
	x
	

	196. b
	Thái Văn 
	Hương
	1976
	TP.HCM
	x
	

	197. 
	Dương Thị Bích 
	Hường
	1975
	TP.HCM
	x
	

	198. 
	Nguyễn Thị 
	Hường
	1984
	TP.HCM
	x
	

	199. 
	Đinh Văn 
	Hữu
	1973
	TP.HCM
	x
	

	200. 
	Trần Đắc 
	Khải
	1954
	TP.HCM
	x
	

	201. 
	Nguyễn 
	Khánh
	1963
	TP.HCM
	x
	

	202. 
	Ngô Phan Việt 
	Khánh
	1977
	TP.HCM
	x
	

	203. 
	Trần Minh 
	Khương
	1968
	TP.HCM
	x
	

	204. 
	Tạ Thị 
	Lài
	1978
	TP.HCM
	x
	

	205. 
	Lê Thị Ngọc 
	Lang
	1979
	TP.HCM
	x
	

	206. 
	Lê 
	Lành
	1959
	TP.HCM
	x
	

	207. 
	Phan Duy 
	Lân
	1960
	TP.HCM
	x
	

	208. 
	Trần Văn 
	Lầu
	1985
	TP.HCM
	x
	

	209. 
	Trương Thị Mỹ 
	Lệ
	1985
	TP.HCM
	x
	

	210. 
	Phạm Thị 
	Lệ
	1956
	TP.HCM
	x
	

	211. 
	Nguyễn Thị Châu 
	Liên
	1965
	TP.HCM
	x
	

	212. 
	Dương Kim
	Liên
	1984
	TP.HCM
	x
	

	213. 
	Trần Thị 
	Liên
	1980
	TP.HCM
	x
	

	214. 
	Nguyễn Duy
	Linh
	1970
	TP.HCM
	x
	

	215. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Loan
	1985
	TP.HCM
	x
	

	216. 
	Lê Bảo 
	Long
	1971
	TP.HCM
	x
	

	217. 
	Ngô Vi Hải 
	Long
	1984
	TP.HCM
	x
	

	218. 
	Hoàng Xuân 
	Lợi
	1975
	TP.HCM
	x
	

	219. 
	Lê Ngọc 
	Luân
	1986
	TP.HCM
	x
	

	220. 
	Bùi Thành
	Luật
	1963
	TP.HCM
	x
	

	221. 
	Nguyễn Bá 
	Lừng
	1980
	TP.HCM
	x
	

	222. 
	Trần Tuấn 
	Lương
	1987
	TP.HCM
	x
	

	223. 
	Đinh Thị Hiền 
	Lý
	1978
	TP.HCM
	x
	

	224. 
	Nguyễn Ngọc 
	Minh
	1984
	TP.HCM
	x
	

	225. 
	Mai Triệu 
	Minh
	1975
	TP.HCM
	x
	

	226. 
	Phan Văn 
	Mười
	1976
	TP.HCM
	x
	

	227. 
	Mai Thị Hồng 
	Mỹ
	1985
	TP.HCM
	x
	

	228. 
	Đinh Ngọc Thiên 
	Nga
	1979
	TP.HCM
	x
	

	229. 
	Lê Thị Tố 
	Nga
	1987
	TP.HCM
	x
	

	230. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	Nga
	1963
	TP.HCM
	x
	

	231. 
	Vũ Hồng Như 
	Ngà
	1982
	TP.HCM
	x
	

	232. 
	Nguyễn Ngọc Kim 
	Ngân
	1987
	TP.HCM
	x
	

	233. 
	Nguyễn Ngọc Xuân 
	Ngân
	1987
	TP.HCM
	x
	

	234. 
	Lê Văn 
	Nghe
	1979
	TP.HCM
	x
	

	235. 
	Cao Trần 
	Nghĩa
	1987
	TP.HCM
	x
	

	236. 
	Lê Thị 
	Nguyệt
	1983
	TP.HCM
	x
	

	237. 
	Nguyễn Thanh 
	Nhàn
	1968
	TP.HCM
	x
	

	238. 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	1986
	TP.HCM
	x
	

	239. 
	Nguyễn Hữu Minh 
	Nhựt
	1976
	TP.HCM
	x
	

	240. 
	Trương Thị Thu 
	Nở
	1982
	TP.HCM
	x
	

	241. 
	Nguyễn Thị 
	Nước
	1987
	TP.HCM
	x
	

	242. 
	Phan Hoàng 
	Phong
	1984
	TP.HCM
	x
	

	243. 
	Nguyễn Kim 
	Phụng
	1984
	TP.HCM
	x
	

	244. 
	Hoàng Anh 
	Phương
	1981
	TP.HCM
	x
	

	245. 
	Trần Văn Huy 
	Phương
	1971
	TP.HCM
	x
	

	246. 
	Trương Thị Kim 
	Phượng
	1979
	TP.HCM
	x
	

	247. 
	Trần Ngọc 
	Quới
	1984
	TP.HCM
	x
	

	248. 
	Vũ Mạnh 
	Quỳnh
	1980
	TP.HCM
	x
	

	249. 
	Võ Văn 
	Sang
	1984
	TP.HCM
	x
	

	250. 
	Nguyễn Văn 
	Sở
	1975
	TP.HCM
	x
	

	251. 
	Hà Quang 
	Sơn
	1968
	TP.HCM
	x
	

	252. 
	Ngô Thanh 
	Sơn
	1984
	TP.HCM
	x
	

	253. 
	Lê Văn 
	Sự
	1984
	TP.HCM
	x
	

	254. 
	Nguyễn Hồ Xuân 
	Tân
	1977
	TP.HCM
	x
	

	255. 
	Lê Vũ 
	Tấn
	1985
	TP.HCM
	x
	

	256. 
	Hồ Minh 
	Thanh
	1974
	TP.HCM
	x
	

	257. 
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	1976
	TP.HCM
	x
	


	258. 
	Nguyễn Hữu 
	Thành
	1959
	TP.HCM
	x
	

	259. 
	Đặng Vũ Quyết 
	Thắng
	1968
	TP.HCM
	x
	

	260. 
	Nguyễn Văn 
	Thịnh
	1987
	TP.HCM
	x
	

	261. 
	Trương Hoàng 
	Thọ
	1964
	TP.HCM
	x
	

	262. 
	Nguyễn Ngọc 
	Thuận
	1970
	TP.HCM
	x
	

	263. 
	Võ Quang 
	Thuận
	1977
	TP.HCM
	x
	

	264. 
	Vũ Văn 
	Thuật
	1985
	TP.HCM
	x
	

	265. 
	Nguyễn Bích 
	Thuỷ
	1971
	TP.HCM
	x
	

	266. 
	Lê Thị Bích 
	Thuỷ
	1964
	TP.HCM
	x
	

	267. 
	Lê Hoàng Phương 
	Thuỷ
	1986
	TP.HCM
	x
	

	268. 
	Nguyễn Thị Thanh 
	Thuỷ
	1978
	TP.HCM
	x
	

	269. 
	Võ Thị 
	Thuỷ
	1984
	TP.HCM
	x
	

	270. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Thuý
	1983
	TP.HCM
	x
	

	271. 
	Lê Thị 
	Thuyết
	1976
	TP.HCM
	x
	

	272. 
	Bùi Thị 
	Thương
	1986
	TP.HCM
	x
	

	273. 
	Vũ Quyết 
	Tiến
	1982
	TP.HCM
	x
	

	274. 
	Lý Ngọc
	Tiệp
	1982
	TP.HCM
	x
	

	275. 
	Nguyễn Văn 
	Tín
	1982
	TP.HCM
	x
	

	276. 
	Nguyễn Thị 
	Tình
	1987
	TP.HCM
	x
	

	277. 
	Võ Thị Thu 
	Trang
	1986
	TP.HCM
	x
	

	278. 
	Hà Khánh 
	Trân
	1973
	TP.HCM
	x
	

	279. 
	Trần Bình 
	Trọng
	1985
	TP.HCM
	x
	

	280. 
	Nguyễn Minh 
	Trọng
	1966
	TP.HCM
	x
	

	281. 
	Thái Xuân 
	Trọng
	1981
	TP.HCM
	x
	

	282. 
	Bành Ngọc 
	Trung
	1986
	TP.HCM
	x
	

	283. 
	Văn Quốc 
	Trung
	1985
	TP.HCM
	x
	

	284. 
	Trần Ngọc 
	Trường
	1986
	TP.HCM
	x
	

	285. 
	Trần Anh 
	Tuấn
	1975
	TP.HCM
	x
	

	286. 
	Phạm Trần Anh 
	Tuấn
	1970
	TP.HCM
	x
	

	287. 
	Vũ Mạnh 
	Tuấn
	1983
	TP.HCM
	x
	

	288. 
	Đinh Văn 
	Tuấn
	1985
	TP.HCM
	x
	

	289. 
	Trần Văn 
	Tuấn
	1983
	TP.HCM
	x
	

	290. 
	Trần Văn 
	Tuấn
	1987
	TP.HCM
	x
	

	291. 
	Trần Anh 
	Tùng
	1983
	TP.HCM
	x
	

	292. 
	Nguyễn Bá 
	Tùng
	1987
	TP.HCM
	x
	

	293. 
	Ngô Duy 
	Tùng
	1959
	TP.HCM
	x
	

	294. 
	Lê Thị 
	Tuyết
	1985
	TP.HCM
	x
	

	295. 
	Trần Đỗ Lê
	Uyên
	1975
	TP.HCM
	x
	

	296. 
	Nguyễn Hữu 
	Ước
	1986
	TP.HCM
	x
	

	297. 
	Dương Thị 
	Vọng
	1984
	TP.HCM
	x
	

	298. 
	Lê Quang 
	Vương
	1986
	TP.HCM
	x
	

	299. 
	Nguyễn Ngọc 
	Anh
	1970
	TP.HCM
	x
	

	300. 
	Hồ Kim Minh 
	Châu
	1971
	TP.HCM
	x
	

	301. 
	Nguyễn Ngọc 
	Thành
	1980
	TP.HCM
	x
	

	302. 
	Lê Văn 
	Cẩm
	1956
	Cần Thơ
	x
	

	303. 
	Võ Minh 
	Đức
	1968
	Cần Thơ
	x
	

	304. 
	Danh 
	Lành
	1982
	Cần Thơ
	x
	

	305. 
	Đoàn Thị 
	Nại
	1954
	Cần Thơ
	x
	

	306. 
	Nguyễn Thị Thanh 
	Minh
	1978
	Hà Nội
	x
	

	307. 
	Trần Văn 
	Nhất
	1964
	Hà Nội
	x
	

	308. 
	Nguyễn Thị Ngô 
	Quỳnh
	1987
	Hà Nội
	x
	

	309. 
	Trịnh Hà 
	Thanh
	1987
	Hà Nội
	x
	


                            BỘ TƯ PHÁP

     HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ 

 HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA NAM
          

DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU THAM DỰ KIỂM TRA 

(Khu vực phía Nam)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐLS
	PHÍ
	GHI CHÚ

	NỘI DUNG BÁO CÁO KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU (Không đúng tiêu chí của Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư, không đúng hướng dẫn tại Công văn số 3073/BTP-BTTP ngày 17/4/2013 của Bộ Tư pháp)

	1. 
	Trần Minh
	Tuấn
	1973
	BR-VT
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu được kinh nghiệm, tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	2. 
	Nguyễn Đăng
	Phận
	1962
	Quảng Nam
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	3. 
	Lê Tùng
	Mậu
	1955
	Quảng Nam
	x
	- Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu được kinh nghiệm, tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

- 30/7/2013 mới hết thời gian tập sự

	4. 
	Trần Duy
	Nhất
	1985
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.


	5. 
	Nguyễn Mạnh
	Quân
	1961
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	6. 
	Hứa Thị
	Thảo
	1986
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	7. 
	Bùi Quốc
	Thống
	1959
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	8. 
	Phạm
	Trực
	1981
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	9. 
	Nguyễn Lương
	Dinh
	1977
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu được kinh nghiệm, tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	10. 
	Đặng Thị
	Duyên
	1958
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu được kinh nghiệm, tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	11. 
	Trần Thanh
	Ly
	1979
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	12. 
	Trần Duy Nguyên
	Hảo
	1986
	TP.HCM
	x
	Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư.

	13. 
	Lê Quang
	Hiển
	1975
	TP.HCM
	x
	- Không tóm tắt được nội dung vụ việc đã tham gia, xác định các vấn đề tố tụng, pháp lý đặt ra cho luật sư; không nêu tích lũy về pháp luật và kỹ năng luật sư

	HỒ SƠ THIẾU CÁC GIẤY TỜ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (Hội đồng kiểm tra sẽ nhận hồ sơ bổ sung trước ngày 10/7/2013 theo Công văn số  5173/BTP-HĐKT ngày 02/7/2013)

	14. 
	Đặng Thành
	Nhân
	1965
	Đăk Lăk
	x
	Thiếu Bằng cử nhân luật

	15. 
	Võ Đình 
	Trường
	1971
	Đồng Nai
	x
	Thiếu Bằng cử nhân luật

	16. 
	Trần Thị Đăng 
	Lan
	1983
	TP.HCM
	x
	Thiếu Bằng cử nhân;

Thiếu nhận xét của VPLS V& C (do thay đổi nơi tập sự)

	17. 
	Trần Ngọc Anh 
	Đào
	1986
	TP.HCM
	x
	Bị mất QĐTS, có Đơn trình bày và xác nhận của TCHNLS nhưng chưa có xác nhận của ĐLS

	18. 
	Vũ Viết 
	Thắng
	1978
	TP.HCM
	x
	Thiếu Quyết định tập sự

	19. 
	Đỗ Văn 
	Hưng
	1979
	TP.HCM
	x
	Thiếu Quyết định tập sự 

	20. 
	Lê Thị Hoài 
	Phương
	1984
	TP.HCM
	x
	Thiếu Quyết định tập sự 

	21. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Quỳnh
	1982
	TP.HCM
	x
	- Thiếu quyết định tập sự 

- Chưa ký Báo cáo tập sự

	22. 
	Nguyễn Quang
	Huy
	1959
	BR-VT
	x
	Thiếu giấy tờ chứng minh được giảm 2/3 thời gian tập sự

	23. 
	Lê Viết
	Thiện
	1963
	BR-VT
	x
	Chưa ký báo cáo tập sự

	24. 
	Phạm Lê 
	Ninh
	1988
	Quảng Nam
	x
	Thiếu Quyết định tập sự

	25. 
	Nguyễn Văn
	Minh
	1959
	An Giang
	
	Chưa có hồ sơ tham dự kiểm tra, báo cáo tập sự

	HỒ SƠ THIẾU NHẬT XÉT CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƠI TẬP SỰ (Hội đồng kiểm tra sẽ nhận hồ sơ bổ sung trước ngày 10/7/2013 theo Công văn số  5173/BTP-HĐKT ngày 02/7/2013)

	26. 
	Phạm Thị Ánh 
	Dương
	1987
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của VPLS Đại Đế (do thay đổi nơi tập sự)

	27. 
	Nhâm Quốc 
	Vạn
	1983
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của Công ty luật HD Danh và cộng sự (do thay đổi nơi tập sự)

	28. 
	Trần Quan 
	Khải
	1987
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của VPLS Nhựt Tân (do thay đổi nơi tập sự)

	29. 
	Nguyễn Văn 
	Ngọc
	1963
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của VPLS Phương Tâm Luật (do thay đổi nơi tập sự)

	30. 
	Phan Sỹ 
	Nguyên
	1987
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của VPLS Quang Lê (do thay đổi nơi tập sự)

	31. 
	Bùi Thị Tuyết 
	Khanh
	1956
	TP.HCM
	x
	Thiếu nhận xét của VPLS Thắng Lợi (do thay đổi nơi tập sự)

	32. 
	Nguyễn Văn 
	Thanh
	1977
	TP.HCM
	x
	Trong Quyết định tập sự ghi nơi tập sự là Công ty luật Thành Tài, Báo cáo tập sự là Công ty luật Phan Hồng Sơn nhận xét

	HỒ SƠ CHƯA ĐỦ THỜI GIAN TẬP SỰ

	33. 
	Phương Ngọc 
	Dũng
	1982
	Cần Thơ
	x
	10/7/2013 hết thời gian tập sự

	34. 
	Trần Bá 
	Kiểm
	1966
	Cần Thơ
	x
	10/7/2013 hết thời gian tập sự

	35. 
	Lê Thị 
	Hằng
	1988
	Đồng Nai
	x
	1/7/2013 hết thời gian tập sự

	36. 
	Lê Hồng
	Sinh
	1961
	Bình Phước
	x
	16/7/2013 hết thời gian tập sự

	37. 
	Phạm Lê 
	Minh
	1988
	Quảng Nam
	x
	Thiếu Công văn của Đoàn luật sư đề nghị cho tham dự kiểm tra

(30/7/2013 hết thời gian tập sự)

	38. 
	Nguyễn Thanh
	Hải
	1970
	Khánh Hòa
	x
	12/7/2013 hết thời gian tập sự

	39. 
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	1985
	Khánh Hòa
	x
	12/7/2013 hết thời gian tập sự

	40. 
	Trần Khánh
	Bình
	1986
	Khánh Hòa
	x
	3/7/2013 hết thời gian tập sự

	41. 
	Nguyễn Phương Đại
	Nghĩa
	1983
	Lâm Đồng
	x
	08/10/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 08/4/2013)

	42. 
	Hoàng Minh
	Hảo
	1982
	Lâm Đồng
	x
	08/10/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 08/4/2013)

	43. 
	Nguyễn Thanh
	Diệu
	1961
	Long An
	
	31/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 31/3/2013)

	44. 
	Bùi Mạnh
	Hùng
	1980
	Long An
	
	31/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 31/3/2013)

	45. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Châu
	1973
	Long An
	
	31/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 31/3/2013)

	46. 
	Trần Minh
	Thạnh
	1970
	Ninh Thuận
	
	23/10/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 23/4/2013)

	47. 
	Nguyễn Bảo 
	Phúc
	1970
	Bình Dương
	
	25/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 25/3/2013)

	48. 
	Phạm Thị Thu
	Giang
	1985
	Bình Dương
	
	25/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 25/3/2013)

	49. 
	Cao Văn  
	Vương
	1972
	Bình Dương
	
	25/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 25/3/2013)

	50. 
	Đặng Nguyễn Minh
	Nghĩa
	1981
	Bình Dương
	
	25/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 25/3/2013) 

	51. 
	Cao Thị Thu
	Hương
	1976
	Trà Vinh
	x
	15/11/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 15/5/2013

	52. 
	Võ Tuấn
	Vinh
	1983
	Vĩnh Long
	x
	03/10/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 03/4/2013)

	53. 
	Trần Hữu
	Phúc
	1954
	Kiên Giang
	x
	23/9/2013 mới hết thời gian tập sự (kiểm tra đợt Quý III,IV/2012 không đạt, gia hạn tập sự từ 23/3/2013) 

	54. 
	Trần Ngọc 
	Sinh
	1975
	Bình Phước
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự 

	55. 
	Nguyễn Văn
	Thành
	1983
	Đà Nẵng
	
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	56. 
	Bùi Xuân
	Nam
	1980
	Đà Nẵng
	
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	57. 
	Thái Quốc
	Việt
	1984
	Đà Nẵng
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	58. 
	Nguyễn Văn
	Nam
	1955
	Đà Nẵng
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	59. 
	Nguyễn Xuân 
	Bào
	1976
	Cần Thơ
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	60. 
	Trần Hùng 
	Dững
	1966
	Cần Thơ
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	61. 
	Lê Thị 
	Mi
	1958
	Cần Thơ
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	62. 
	Hồ Văn 
	Nhớ
	1982
	Cần Thơ
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	63. 
	Võ Hoàng
	Tâm
	1980
	Cần Thơ
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	64. 
	Nguyễn Việt 
	Hùng
	1954
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	65. 
	Nguyễn Chí 
	Hùng
	1978
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	66. 
	Trần Trọng 
	Bình
	1958
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	67. 
	Đặng Ngọc 
	Danh
	1973
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	68. 
	Lý Trung 
	Dung
	1970
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	69. 
	Phan 
	Hiền
	1972
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	70. 
	Bùi Công 
	Hiển
	1977
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	71. 
	Vũ Đức 
	Hòa
	1970
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	72. 
	Võ 
	Hoàng
	1970
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	73. 
	Nguyễn Duy 
	Hoạt
	1975
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	74. 
	Đỗ Đình 
	Nam
	1984
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	75. 
	Lê Tấn 
	Phong
	1983
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	76. 
	Hồ Bá 
	Quang
	1983
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	77. 
	Trìu A 
	Sám
	1986
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	78. 
	Hoàng Gia 
	Tánh
	1971
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	79. 
	Trần Thị Kim 
	Thắm
	1978
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	80. 
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	1974
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	81. 
	Phạm Thị 
	Tổng
	1966
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	82. 
	Trương Hồng 
	Tú
	1983
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	83. 
	Lê Văn 
	Tú
	1983
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	84. 
	Nguyễn Văn 
	Tuấn
	1983
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	85. 
	Phạm Thị 
	Vinh
	1959
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	86. 
	Nguyễn Kim 
	Xuân
	1982
	Đồng Nai
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	87. 
	Trần Văn 
	Mỹ
	1955
	Quảng Nam
	x
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có quyết định gia hạn tập sự

	88. 
	Võ Thị 
	Đậu
	1957
	An Giang
	
	Kiểm tra đợt Quý III, IV/2012 không đạt

Chưa có hồ sơ tham dự kiểm tra, báo cáo tập sự

	HỒ SƠ TRÙNG BÁO CÁO TẬP SỰ

	89. 
	Huỳnh Văn 
	Phục
	1967
	Cần Thơ
	x
	Trùng Báo cáo tập sự

	90. 
	Hà Văn 
	Sơn
	1958
	Cần Thơ
	x
	

	91. 
	Hồ Bá
	Hiền
	1987
	TP.HCM
	x
	Trùng Báo cáo tập sự

	92. 
	Nguyễn Thanh
	Nguyên
	1974
	TP.HCM
	x
	

	HỒ SƠ CHƯA ĐÓNG LỆ PHÍ KIỂM TRA (Hội đồng kiểm tra sẽ nhận biên lai nộp lệ phí trước ngày 10/7/2013 theo Công văn số  5173/BTP-HĐKT ngày 02/7/2013).

	93. 
	Nguyễn Minh 
	Dũng
	1967
	Cần Thơ
	
	

	94. 
	Nguyễn Duy 
	Khang
	1972
	Cần Thơ
	
	

	95. 
	Bùi Nguyễn Quỳnh 
	Như
	1985
	BR-VT
	
	

	96. 
	Lê Viết
	Luyện
	1982
	Đà Nẵng
	
	

	97. 
	Đồng Văn 
	Toàn
	1973
	Bình Dương
	
	

	98. 
	Nguyễn Văn
	Phóng
	1984
	Bình Dương
	
	

	99. 
	Phạm Thị
	Thu
	1984
	Bình Dương
	
	

	100. 
	Tô Vân
	Châu
	1985
	Bình Dương
	
	

	101. 
	Lê Văn
	Dụng
	1983
	Bình Dương
	
	

	102. 
	Võ Quang
	Bằng
	1971
	Bình Dương
	
	

	103. 
	Nguyễn Thị Kim
	Trinh
	1985
	Bình Dương
	
	

	104. 
	Phạm Văn
	Tài
	1986
	Bình Dương
	
	

	105. 
	Nguyễn Thị Thu
	Phương
	1987
	Bình Dương
	
	

	106. 
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Chi
	1972
	ĐắkLắk
	
	

	107. 
	Đặng Ngọc
	Huy
	1978
	ĐắkLắk
	
	

	108. 
	Nguyễn Minh Trường
	Sơn
	1977
	Tiền Giang
	
	

	109. 
	Huỳnh Tuấn
	Kiệt
	1981
	TP.HCM
	
	

	110. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	1971
	TP.HCM
	
	

	111. 
	Lê Thị Ngọc
	Hân
	1973
	TP.HCM
	
	

	112. 
	Huỳnh Ánh
	Nguyệt
	1972
	Cà Mau
	
	

	113. 
	Lâm Thị 
	Cúc
	1953
	Long An
	
	

	114. 
	Lê Thị 
	Thanh
	1983
	TP.HCM
	
	

	115. 
	Đỗ Nguyễn Ngọc 
	Bích
	1982
	TP.HCM
	
	

	116. 
	Nguyễn Đức 
	Toàn
	1984
	Cần Thơ
	
	

	117. 
	Nguyễn Thành 
	Đạt
	1987
	Cần Thơ
	
	

	118. 
	Nguyễn Trường 
	Hải
	1976
	Cần Thơ
	
	

	119. 
	Lê Huỳnh 
	Nga
	1983
	Cần Thơ
	
	

	120. 
	Trần Trung 
	Nghĩa
	1974
	Cần Thơ
	
	

	121. 
	Trương Bảo 
	Nguyên
	1981
	Cần Thơ
	
	

	122. 
	Nguyễn Hữu Hùng 
	Phong
	1982
	Cần Thơ
	
	

	123. 
	Nguyễn Xuân 
	Thành
	1979
	Cần Thơ
	
	

	124. 
	Phạm Văn 
	Thảo
	1969
	Cần Thơ
	
	

	125. 
	Lê Ngọc 
	Anh
	1984
	Cần Thơ
	
	

	CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

	126. 
	Nguyễn Thanh
	Dân
	1965
	Sóc Trăng
	x
	Không đủ điều kiện được giảm ½ thời gian tập sư vì là thanh tra viên
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1

